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VÔ LƯỢNG THỌ NHƯ LAI CĂN BẢN ĐÀ LA NI 
 
Phục hồi và chú giải Phạn Chú : HUYỀN THANH 
 
巧伕 先寒氛仲伏 

NAMO  RATNA-TRAYĀYA ( Quy mệnh Tam Bảo ) 
巧休  玅渹亦出矢伏 凹卡丫出仲照包 屹谷湨后盍伏  

NAMAḤ (Kính lễ) ĀRYA (Thánh) AMITĀBHĀYA (Vô Lượng Quang)  
TATHĀGATĀYA (Như Lai) ARHATE (Ứng Cúng, Sát Tặc, A La Hán)  
SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Chính Đẳng Chính Giác) 

凹渰卡 

TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là) 
湡 

OṂ (Cảnh giác) 
狣猵包 

AMṚTE (Cam lộ) 
狣猵北畬吒 

AMṚTA (Cam Lộ) UDBHAVE (Hiện lên)  
狣猵眊戌傎吒 

AMṚTA (Cam Lộ) SAṂBHAVE (Phát sinh)  
狣猵凹丫慌 

AMṚTA (Cam Lộ) GARBHE (Tạng, kho tàng) 
狣猵凹帆眨 

AMṚTA (Cam Lộ) SIDDHE (Thành tựu) 
狣猵凹包兮 

AMṚTA (Cam Lộ) TEJE ( Uy quang, uy đức ) 
狣猵凹合咆佢 

AMṚTA  (Cam Lộ) VIKRĀNTE (Dũng mãnh) 
狣猵凹合咆阢 丫亦弁 

AMṚTA (Cam Lộ) VIKRĀNTA (Dũng mãnh) GAMINE (Đạt đến được) 
狣猵凹丫丫巧 七魛  一刑 

AMṚTA (Cam Lộ) GAGANA (Hư  Không) KĪRTTI (Tương xứng) KARE (Tác 
làm, tạo tác) 

狣猵凹摍汔石鄎刑 

AMṚTA (Cam Lộ) DUṆḌUBHI (Cổ, cái trống) SVARE (Âm thanh) 
屹楞飲 州叻弁 

SARVĀRTHA (Tất cả nghĩa lợi) SĀDHANE (Nghi thức thành tựu) 
屹楠 一猣 姦在  朴兇一刑 送扣 

SARVA  KARMA (Tất cả nghiệp) KLEŚAA (Phiền não) KṢĀYAṂ (cùng tận, 
không còn sót) KARE (Tạo tác) 

送扣 

SVĀHĀ (Quyết định thành tựu, thọ hưởng mùi vị an lạc của Đại Niết Bàn) 
 
Toàn bài Đà La Ni trên có thể diễn dịch là : 
“ Quy mệnh Tam Bảo 
Kính lễ Thánh Vô Lượng Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính Giác 
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Như vậy: Hỡi Cam Lộ ! Hiện lên Cam L . Phát Sinh Cam Lộ. Kho Tàng Cam 
Lộ. Thành tựu Cam Lộ. Cam Lộ Uy Quang.Cam Lộ Dũng mãnh,  đạt đến Cam Lộ 
Dũng Mãnh. Rải đầy hư  không Cam Lộ. Âm thanh của tiếng trống Cam Lộ, thành 
tựu tất cả nghĩa lợi khiến cho tất cả nghiệp không còn phiền não, thọ hưởng mùi vị 
an lạc của Đại Niết Bàn” 

 
 

 
 
 
 


